
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 90 Khu Lê Hồng Phong, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

10/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG HẢI NAM

2400838417

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng. Xây dựng công trình điện đến 
35Kv. 

4290(Chính)

2. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Dịch vụ thương mại, kinh doanh nhà nghỉ khách sạn. 

5510

3. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khu vui chơi thể thao. 

9329

4. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế nội ngoại thất đối với công trình xây dựng 
dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp 

7410

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

6. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi. 

4210

7. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng. 

4312

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng. 

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG HẢI NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01278 266 555
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế công trình hạ tầng; thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế công trình giao 
thông, thuỷ lợi. Tư vấn thiết kế kiến trúc công trình. Tư vấn 
thiết kế đường dây và trạm đến 35 kv. Tư vấn giám sát:Giám 
sát công tác xây dựng, hoàn thiện và lắp đặt thiết bị, lắp đặt 
thiết bị công trình xây dựng và công nghiệp, hạ tầng kỹ đường 
bộ, dân dụng, thủy lợi. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn xét 
thầu; Quản lý và kinh doanh chợ; Tư vấn đầu tư tổ chức quản 
lý dự án; Lập quy hoạch đô thị nông thôn; Lập báo cáo kinh tế 
kỹ thuật; Lập dự án tiền khả thi đầu tư xây dựng; Lập dự án 
đầu tư xây dựng; Thẩm tra dự toán, tổng dự toán; Thẩm tra 
thiết kế kỹ thuật thi công; Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công; 
Lập hồ sơ mời thầu xây lắp và phân tích đánh giá hồ sơ dự 
thầu xây lắp và mua sắm thiết bị; Đánh giá tác động môi 
trường; Khảo sát địa hình, địa chất công trình; Thiết kế cấp 
nước trong và ngoài nhà công trình dân dụng, công nghiệp; 
Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, 
chế xuất, khu công nghiệp cao; Thiết kế tổng mặt bằng, thiết 
kế kiến trúc ; Tư vấn quản lý dự án các công trình.

7110

10. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị công trình xây dựng và công nghiệp, 
hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông, dân dụng; Lắp đặt máy 
móc và thiết bị công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện, thông tin 
liên lạ viễn thông, mạng, thông gió. 

4329

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

13. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

14. Cung ứng lao động tạm thời 7820

15. Đại lý du lịch 7911

16. Điều hành tua du lịch 7912

17. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

18. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

20. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

21. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

24. Cho thuê xe có động cơ 7710

25. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299
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1.900.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 030743626

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mĩ Cụ, Xã Hoa Động, Huyện Thuỷ Nguyên, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Mĩ Cụ, Xã Hoa Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam

PHẠM BÁ VỊNH Nam
01/01/1962 Kinh Việt Nam

04/03/2013 Công an Thành phố Hải Phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030743626
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mĩ Cụ, Xã Hoa Động, Huyện Thuỷ Nguyên, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Mĩ Cụ, Xã Hoa Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM BÁ VỊNH Nam

01/01/1962 Kinh Việt Nam

04/03/2013 Công an Thành phố Hải Phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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